	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA


Số: 829/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 25 tháng 4 năm 2013


QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch (đợt II) nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi năm 2013 thực hiện chương trình kiên cố hoá kênh mương, phát triển đường GTNT, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản và cơ sở 
hạ tầng làng nghề nông thôn

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; 
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 156/2009/TT-BTC ngày 03 tháng 8 năm 2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước thực hiện chương trình kiên cố hoá kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản và cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 48/QĐ-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phân bổ mức vốn vay tín dụng ưu đãi để thực hiện các chương trình kiên cố hoá kênh mương, phát triển đường GTNT, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản và cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn năm 2013;

Căn cứ ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh tại Công văn số 830/HĐND ngày 23 tháng 4 năm 2013 về phương án phân bổ đợt II nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi năm 2013 thực hiện chương trình kiên cố hoá kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản và cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn;
Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 172/TTr-SKHĐT ngày 15 tháng 4 năm 2013,  

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao chỉ tiêu kế hoạch (đợt II) nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi năm 2013 thực hiện chương trình kiên cố hoá kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản và cơ sở hạ tầng làng nghề nông thôn như sau:

a) Tổng mức vốn giao: 24.000 triệu đồng (Hai mươi tư tỷ đồng).
 Trong đó:
- Các dự án giao thông: 05 dự án; mức vốn giao:            22.500 triệu đồng.

- Các dự án thuỷ lợi: 01 dự án; mức vốn giao:                  1.500 triệu đồng.

b) Nguồn vốn
Vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước (Vốn vay tín dụng ưu đãi) Bộ trưởng Bộ Tài chính giao tại Quyết định số 48/QĐ-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2013.

(Có Biểu chi tiết danh mục dự án kèm theo)
Điều 2. Căn cứ kế hoạch giao tại Điều 1, các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục vay vốn; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình dự án, giải ngân thanh toán nguồn vốn được giao; quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn vốn, bảo đảm theo đúng các quy định hiện hành của Chính phủ và của tỉnh.

Giao Giám đốc Sở Tài chính hướng dẫn các chủ đầu tư lập hồ sơ vay vốn; ký kết khế ước với Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Việt Nam tỉnh đảm bảo tiến độ theo quy định của Bộ Tài chính tại Quyết định số 48/QĐ-BTC.
Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, phối hợp với Giám đốc Sở Tài chính tham mưu cân đối hoàn trả nguồn vốn vay từ kế hoạch năm 2014 theo hợp đồng tín dụng với Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Việt Nam tỉnh Sơn La; các chủ đầu tư; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:

                            

- Bộ Tài chính;                                                                        

- Đ/c Bí thư Tỉnh uỷ;            (Báo cáo)

- Đ/c Chủ tịch HĐND tỉnh;

- TT HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Ban KTNS - HĐND tỉnh;

- Như Điều 3;

- Phòng KTN - VP UBND tỉnh;

- TT Công báo - VP UBND tỉnh;

- Trưởng phòng KTTH - VP UBND tỉnh;                         

- Lưu: VT, KTTH V.Hải (01), 30b.

	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Cầm Ngọc Minh


GIAO ĐỢT II NGUỒN VỐN VAY TÍN DỤNG ƯU ĐÃI NĂM 2013

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KIÊN CỐ  KÊNH MƯƠNG, PHÁT TRIỂN ĐƯỜNG GTNT
(Kèm theo Quyết định số 829/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2013 của UBND tỉnh Sơn La)


Đơn vị: Triệu đồng
	STT
	Danh mục dự án
	Chủ đầu tư
	Quy mô
	Địa điểm
	Thời gian KC - HT
	Quyết định đầu tư điều chỉnh cuối cùng
	Luỹ kế 
khối lượng hoàn thành đến ngày 31/12/2011
	Luỹ kế vốn đã bố trí đến hết KH năm 2012
	Nhu cầu vốn còn thiếu để hoàn thành dự án
	Kế hoạch giao đợt II năm 2013
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Số QĐ, ngày tháng năm ban hành
	TMĐT
	
	Tổng số
	TĐ: KH năm 2012
	Tổng 
nhu cầu vốn thiếu
	Nợ 
đến ngày 31/12/2012
	
	

	
	TỔNG SỐ
	
	
	
	
	
	312.422
	185.659
	138.051
	24.846
	72.444
	24.714
	24.000
	

	I
	Giao thông
	
	
	
	
	
	300.388
	179.231
	131.623
	18.418
	70.944
	24.714
	22.500
	

	1
	Đường Bó Sinh - Co Tòng
	UBND 
huyện Sông Mã
	9,3 km
	Sông Mã
	2005 - 2010
	1406 25/5/2009
	33.104
	32.110
	17.841
	6.000
	14.269
	14.269
	9.760
	

	2
	Đường Co Mạ - Long hẹ - É Tòng
	UBND 
huyện Thuận Châu
	16,2 km
	Thuận Châu
	2007 - 2008
	72 10/01/2008
	55.845
	55.844
	52.249
	
	3.595
	3.595
	3.590
	

	3
	Đường giao thông Co Mạ - Mường Bám - Púng Lao, huyện Thuận Châu (đoạn km 20 + 461 - km 28 + 462)
	UBND 
huyện Thuận Châu
	
	Thuận Châu
	2010 - 2012
	1557  29/6/2010
	110.105
	62.464
	43.417
	11.418
	
	950
	950
	

	4
	Đường Tô Múa - Suối Bàng, huyện Mộc Châu
	UBND

huyện Mộc Châu
	GTNT A, 22 km
	Mộc Châu
	2010 - 2012
	495 02/3/2010
	83.315
	17.000
	11.100
	
	50.080
	5.900
	5.200
	

	5
	Đường Chiềng On - Lao Khô, huyện Yên Châu
	BCH Bộ đội biên phòng
	GTNT A, 15 km
	Yên Châu
	2010 - 2012
	1034 12/5/2010
	18.019
	11.813
	7.016
	1.000
	3.000
	
	3.000
	

	II
	Thuỷ lợi
	
	
	
	
	
	12.034
	6.428
	6.428
	6.428
	1.500
	
	1.500
	

	1
	Thuỷ lợi Hữu nghị huyện Sông Mã
	UBND

huyện Sông Mã
	125 ha
	Sông Mã
	2011 - 2012
	2323 11/10/2011
	12.034
	6.428
	6.428
	6.428
	1.500
	
	1.500
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